PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG PHIẾU THAO TÁC
(Kèm theo Quyết định số16/2007/QĐ-BCN ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

1. ĐĐV: Điều độ viên. 

2. HTĐ: Hệ thống điện. 

3. KSĐH: Kỹ sư điều hành hệ thống điện.

4. NMĐ: Nhà máy điện.

5. PTT: Phiếu thao tác.
6. TC: Thanh cái.

7. ĐD: Đường dây.

8. MBA: Máy biến áp.

9. MC: Máy cắt.

10. DCL: Dao cách ly.

11. DTĐ: Dao tiếp địa.

12. TI: Máy biến dòng điện.

13. TU: Máy biến điện áp.

14. AB: Áp tô mát.

15. A0: Cấp Điều độ hệ thống điện quốc gia.

16. A1: Cấp Điều độ hệ thống điện miền Bắc.

17. A2: Cấp Điều độ hệ thống điện miền Nam.

18. A3: Cấp Điều độ hệ thống điện miền Trung.

19. B01: Trực ban đơn vị Truyền tải điện 1.

20. B02: Trực ban đơn vị Truyền tải điện 2.

21. B03: Trực ban đơn vị Truyền tải điện 3.

22. NMĐ XX...: Nhà máy điện XX... (các chữ cái đầu của tên nhà máy điện) 

23. T500XX...: Trạm 500 kV XX... (các chữ cái đầu tên trạm) 

24. T220XX...: Trạm 220 kV XX... (các chữ cái đầu tên trạm) 

25. T110XX...: Trạm 110 kV XX... (các chữ cái đầu tên trạm) 

PHỤ LỤC 2
 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MẪU PHIẾU THAO TÁC 01-PTT/BCN
(Kèm theo Quyết định số 16 /2007/QĐ-BCN ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

I. Phạm vi áp dụng

1. Mẫu 01-PTT/BCN được sử dụng để viết PTT đối với thiết bị nhất thứ trên HTĐ có nhiều đơn vị tham gia thực hiện thao tác. 

2. Trong các trường hợp thao tác có kế hoạch, mẫu 01-PTT/BCN phải được chuyển tới các đơn vị thao tác (đọc qua điện thoại hoặc fax) ít nhất là 45 phút trước thời gian dự kiến bắt đầu thao tác. Các đơn vị tham gia thao tác phải trang bị đầy đủ máy fax theo đúng Quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia.

II. Một số quy định, giải nghĩa và cách viết phiếu thao tác theo mẫu 01-PTT/BCN

1. Một số quy định, giải nghĩa

a) Cấp điều độ HTĐ quốc gia và cấp điều độ HTĐ miền phải sử dụng máy vi tính để soạn thảo PTT theo mẫu 01-PTT/BCN và in ra trên khổ giấy A4. Cấp điều độ phân phối hoặc các đơn vị khác nếu chưa đủ phương tiện có thể in mẫu sẵn và điền các hạng mục cho phù hợp.

b) Số phiếu: Ghi số thứ tự PTT trong tháng / tháng / năm (với những PTT có kế hoạch). Số thứ tự PTT trong tháng / tháng / năm  ĐX (với những PTT ngoài kế hoạch xảy ra trong ca).

c) Trang số: Ghi thứ tự trang / tổng số trang. 

d) Tên PTT: ghi phạm vi thao tác cần thực hiện. 

đ) Người viết phiếu: Là cán bộ, kỹ sư phương thức, KSĐH, ĐĐV, trưởng ca, trưởng kíp do đơn vị quy định sau khi đã kiểm tra đánh giá đủ trình độ.

e) Người duyệt phiếu: Là lãnh đạo phụ trách vận hành (kỹ thuật sản xuất) của các đơn vị hoặc những người được uỷ quyền (xem Điều 11, Điều 12 của Quy trình này).

g) Người ra lệnh: Là KSĐH, ĐĐV, trưởng ca, trưởng kíp ra lệnh thực hiện thao tác.

h) Mục đích thao tác: Ghi nội dung công việc. 

i) Thời gian dự kiến: 

Bắt đầu: Là thời gian dự kiến bắt đầu thao tác;

Kết thúc: Là thời gian dự kiến thực hiện xong hạng mục cuối cùng của phiếu.

k) Đơn vị đề nghị thao tác: ghi rõ đơn vị đăng ký công tác và cả đơn vị kết hợp công tác trên thiết bị đó (nếu có).

l) Điều kiện cần có để thực hiện: ghi rõ những điều kiện bắt buộc phải có mới được thực hiện thao tác. 

m) Lưu ý: Ghi đặc điểm hoặc những thay đổi về phương thức vận hành, trào lưu công suất trên hệ thống, phụ tải sau thao tác, giới hạn thời gian công tác...

n) Sơ đồ: Thể hiện sơ đồ các thiết bị liên quan đến thao tác. Có thể sử dụng sơ đồ thao tác hiện hành in sẵn. 

o) Trình tự thao tác:

Cột TT: ghi số thứ tự các đơn vị thực hiện thao tác hoặc các đơn vị phối hợp thao tác bằng số La Mã.

Cột Đơn vị: ghi tên các đơn vị thực hiện thao tác hoặc đơn vị phối hợp thao tác.

Cột Nội dung thao tác: Cột số 3 ghi số thứ tự thực hiện các hạng mục thao tác (bắt đầu từ 1 đến kết thúc). Cột số 4 ghi các hạng mục thao tác cần thực hiện (tương ứng với thứ tự ở cột thứ 3). 

Lưu ý: các hạng mục như xin bắt đầu thao tác, kiểm tra, khoá hoặc tách điều khiển, thông báo cho các đơn vị liên quan, bàn giao thiết bị... đều được coi là các hạng mục thao tác

Cột Người yêu cầu: Ghi tên Người ra lệnh thao tác hoặc ĐĐV, trực ban các đơn vị Truyền tải điện, trưởng ca NMĐ, trưởng kíp, trực chính các trạm biến áp đề nghị thao tác, trả thiết bị...

Cột Người thực hiện: Ghi tên người thực hiện các yêu cầu trên. Trong trường hợp thao tác xa, ghi tên Nhân viên vận hành cấp dưới có nhiệm vụ kiểm tra trạng thái của thiết bị đóng cắt. 

Cột Thời gian:

Bắt đầu: Là thời gian mà “người yêu cầu” yêu cầu “người thực hiện” thực hiện một hoặc một nhóm các hạng mục thao tác.

Kết thúc: Là thời gian mà “người thực hiện” thực hiện xong một hoặc một nhóm các hạng mục thao tác theo yêu cầu của “người yêu cầu”.

p) Các sự kiện bất thường trong thao tác: ghi những thay đổi trong thao tác thực tế khác với dự kiến, lý do thay đổi hoặc những bất thường xảy ra trong lúc thao tác...

q) Thời gian kết thúc toàn bộ thao tác: Ghi thời gian kết thúc toàn bộ thao tác theo phiếu.

r) Đối với các thao tác ngoài kế hoạch xảy ra trong ca:

Các PTT do KSĐH, ĐĐV, trưởng ca, trưởng kíp đương ca viết. 

Có thể không cần sơ đồ.

Mục người duyệt phiếu và phần ký ở cuối PTT gạch chéo.

Mục Người ra lệnh thao tác: ghi họ tên và ký ở cuối PTT (lưu ý tại cấp điều độ nếu bố trí nhiều hơn hai người trực thì Người ra lệnh thao tác không phải là người viết phiếu).

2. Cách viết phiếu thao tác theo mẫu 01-PTT/BCN

a) (1): Ghi tên đơn vị chủ quản của đơn vị phát hành PTT.

b) (2): Ghi tên đơn vị phát hành PTT.

(1) và (2) do người viết phiếu ghi.

Ví dụ: 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia.

c) Số phiếu: Do người viết phiếu ghi. Ví dụ 108/03/06; 86/03/06ĐX.

d) Trang số: Do người viết phiếu ghi. Ví dụ 2/3 (trang số 2, tổng số 3 trang).

đ) Tên PTT: Do người viết phiếu ghi. Ví dụ: Cắt điện đường dây 572 Hoà Bình - 575 Nho Quan.

e) Người viết phiếu: Do người viết phiếu ghi. Họ tên người viết phiếu phải được ghi rõ ở dòng “Người viết phiếu” và ký tên ở trang cuối phiếu.

g) Người duyệt phiếu: Do người viết phiếu hoặc người duyệt phiếu ghi. Họ tên người duyệt phiếu phải được ghi rõ ở dòng “Người duyệt phiếu” và ký tên ở trang cuối phiếu.

h) Người ra lệnh: Do Người ra lệnh ghi. Họ tên Người ra lệnh phải được ghi rõ ở dòng “Người ra lệnh” và ký tên ở trang cuối phiếu. Đối với cơ sở có 02 KSĐH, ĐĐV trực ban, nếu một Người ra lệnh thì chỉ người đó ghi rõ họ tên và ký.

i) Mục đích thao tác: Do người viết phiếu ghi. Ví dụ: để Truyền tải điện 1 ép lại lèo, thay sứ đỡ khoảng cột ...

k) Thời gian dự kiến: Do người viết phiếu ghi.

l) Điều kiện cần có để thực hiện: Do người viết phiếu ghi. Ví dụ: Điều kiện về nguồn, lưới điện đảm bảo cung cấp điện bình thường cho phụ tải hoặc đã thông báo trước cho phụ tải về việc phải mất điện, thời tiết đảm bảo cho thực hiện các thao tác cũng như công tác...

m) Lưu ý: do người viết phiếu chuẩn bị.

n) Trình tự thao tác:

Cột TT: Do người viết phiếu ghi;

Cột Đơn vị: Do người viết phiếu ghi;

Các cột Nội dung thao tác: Cột 3 và 4 do người viết phiếu ghi; cột 5 do Người ra lệnh đánh dấu;   

Cột Người yêu cầu: Do Người ra lệnh ghi;

Cột Người thực hiện: Do Người ra lệnh ghi;

Cột Thời gian: Do Người ra lệnh ghi.

o) Các sự kiện bất thường trong thao tác: Do Người ra lệnh ghi.

p) Thời gian kết thúc toàn bộ thao tác: Do Người ra lệnh ghi.

3. Mẫu phiếu thao tác 01-PTT/BCN:
(1) …………………………… PHIẾU THAO TÁC
(2) ………………………………………..................... (mẫu 02-PTT/BCN)

………..***……… 

Số phiếu:……/….../……
Trang số:……./…………
Mục đích thao tác:……………………………………………………..
Người viết phiếu:…………………….Chức vụ:……………………….
Người duyệt phiếu:…………………..Chức vụ:……………………….
Người ra lệnh:………………………..Chức vụ:……………………….
Người nhận lệnh: ………………………..Bậc an toàn:………………..

Người giám sát: ………………………Bậc an toàn:.………………….
Người thao tác : ………………………Bậc an toàn: :.………………...
Thời gian bắt đầu thao tác…..giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm…….
Lưu ý:…………………………………………………………………..
Trình tự thao tác:
	STT
	Trình tự các động tác
	Đánh dấu đà thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ngày.... tháng.... năm…. Ngày….tháng....năm....Ngày....tháng....năm
	Người viết phiếu
(Ký tên)
	Người duyệt phiếu
(Kỷ tên)
	Người ra lệnh
(Ký tên)

	Người nhận lệnh
(Ký tên)
	Người giám sát
(Ký tên)
	Người thao tác
(Ký tên)



Thao tác xong lúc……giờ……phút, ngày…..tháng……năm…………
Đã báo cho người ra lệnh……..lúc……giờ……phút, ngày…………...
Người báo………………………………………………………………
